
  

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /QĐ-SYT Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 

số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý,sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/ 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và Quyết 

định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đối, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BYT ngày 14/5/2026 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.  

Căn cứ Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa;  

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Y tế tỉnh Khánh Hòa; 
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Theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tại Công văn số 

2429/BVNT-VTTBYT ngày 20/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; và Trưởng 

phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế Khánh Hòa. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (chi tiết tại phụ lục 

đính kèm) 

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị quy định tại 

Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; 

giao, mua sắm, thuê, quản lý, sử dụng, xử lý máy móc, thiết bị. Việc trang bị, 

thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận 

không vượt quá tiêu chuẩn, định mức đã được Giám đốc Sở Y tế ban hành tại 

Điều 1 Quyết định này.     

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính-Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa Ninh Thuận và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tài chính; 

- KBNN Khu vực XIV; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử (Sở Y tế); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.M.Sung 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khoa 
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PHỤ LỤC  

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ  

CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ   

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày      tháng     năm 2026 của Sở Y tế) 

 

 

STT Chủng loại 
Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

công suất 

tối đa 

I 

Máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế ban hành theo phụ lục đính kèm Thông tư 

số 10/2026/TT-BYT ngày 14/5/2026 của Bộ Y 

tế 

  
 

1  Máy  X - quang      

a) Máy X - quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 7 

b) Máy X - quang di động Máy 19 

c) Máy X - quang C Arm Máy 10 

d) Máy X - quang răng toàn cảnh Máy 4 

đ) Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân Máy 2 

2 Hệ thống CT - Scanner     

a) Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu Hệ thống 4 

b) Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu Hệ thống 4 

c) Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu  Hệ thống 2 

3 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Hệ thống 2 

4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thống 2 

5 Máy siêu âm     

a) Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 12 
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b) Máy siêu âm tổng quát Máy 41 

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

Tổng công 

suất các 

máy  

(Test/giờ) 

4.800 

Test/giờ 

7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 

Tổng công 

suất các 

máy  

(Test/giờ) 

1.400 

Test/giờ 

8 Máy xét nghiệm huyết học 

Tổng công 

suất các 

máy  

(Test/giờ) 

700 

Test/giờ 

9 Máy thận nhân tạo (HD) Máy 118 

10 Máy thở xâm nhập Máy 235 

11 Máy thở xâm nhập di động Máy 50 

12 Máy gây mê Máy 24 

13 Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số Máy 639 

14 Bơm tiêm điện Cái 2.177 

15 Máy truyền dịch Máy 1.337 

16 Dao mổ     

a) Dao mổ điện cao tần Cái 33 

b) Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Cái 21 

17 Máy phá rung tim Máy 109 

18 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 15 

19 Đèn mổ treo trần Cái 17 

20 Đèn mổ di động Cái 14 
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21 Bàn mổ Cái 17 

22 Máy điện tim Máy 205 

23 Hệ thống nội soi chẩn đoán     

a) Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 12 

b) Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 11 

c) Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 5 

d) Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 6 

24 Máy soi cổ tử cung Máy 6 

25 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 36 

26 Máy và ghế nha khoa Bộ 12 

II 
Máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế sử dụng trên xe ô tô chuyên dùng 
  

1 
Máy thở xâm nhập di động chuyên dùng cho xe ô 

tô cứu thương 
Máy 9 

2 
Bơm tiêm điện chuyên dùng cho xe ô tô cứu 

thương 
Cái 9 

3 
Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số chuyên 

dùng cho xe ô tô cứu thương 
Máy 9 

4 
Máy phá rung tim chuyên dùng cho xe ô tô cứu 

thương 
Máy 9 

5 
Máy hút đàm chuyên dùng cho xe ô tô cứu 

thương 
Máy 9 

II 

Máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế chưa có trong quy định tại khoản 1, khoản 

2, Điều 4 Thông tư số 10/2026/TT-BYT ngày 

14/5/2026 của Bộ Y tế 

  
 

1 Bàn khám chuyên khoa Cái 12 

2 Cân đo chiều cao, cân nặng Cái 9 
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3 Cân kỹ thuật Cái 6 

4 Máy đo SpO₂ Máy 60 

5 Máy đo chuyển hóa năng lượng cơ thể Máy 3 

6 Hệ thống tập đi phục hồi chức năng Hệ thống 8 

7 Giường chuyển bệnh nhân Cái 40 

8 Bồn rửa tay tiệt trùng Cái 36 

9 Cân thăng bằng túi máu  Cái 3 

10 Đèn chiếu vàng da Cái 36 

11 Đèn khe sinh hiển vi Cái 4 

12 Đèn quang trùng hợp Cái 3 

13 Đèn soi đáy mắt Cái 3 

14 Ghế lấy máu Cái 16 

15 Ghế tập vật lý trị liệu Cái 5 

16 Giường cấp cứu chuyên dùng đa năng Cái 500 

17 Giường hồi sức chuyên dùng đa năng Cái 400 

18 Giường bệnh nhân đa năng Cái 700 

19 Giường hồi sức sơ sinh Cái 7 

20 Giường ủ ấm trẻ sơ sinh Cái 18 

21 Hệ thống xử lý nước phục vụ thận nhân tạo  Hệ thống 4 

22 Hệ thống cảnh báo phóng xạ Hệ thống 3 

23 Máy Laser điều trị Máy 2 
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24 Hệ thống khí y tế trung tâm Hệ thống 8 

25 Hệ thống lọc nước RO Hệ thống 4 

26 Hệ thống phẫu thuật Phaco Hệ thống 3 

27 Hệ thống tạo áp lực dương Hệ thống 3 

28 Hệ thống theo dõi huyết động Hệ thống 3 

29 Hệ thống thiết bị, dụng cụ lọc rửa tinh trùng Hệ thống 2 

30 Kính hiển vi Cái 15 

31 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 4 

32 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 12 

33 Máy áp lạnh cổ tử cung Máy 3 

34 Máy bơm thuốc cản quang Máy 2 

35 Máy cân và lắc máu Máy 4 

36 Máy cạo vôi Máy 5 

37 Máy cắt gòn gạc Máy 3 

38 Máy cất nước Máy 4 

39 Máy cắt và hàn túi tiệt trùng y tế Máy 6 

40 Máy cắt lát vi thể Máy 4 

41 Máy cấy ghép Implant Máy 3 

42 Máy cấy máu Máy 3 

43 Máy chiếu thị lực Máy 3 

44 Máy chuẩn liều phóng xạ Máy 3 
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45 Máy cưa cắt bột  Máy 4 

46 Máy đếm giọt Máy 3 

47 Máy điện di Máy 4 

48 Máy điện não Máy 6 

49 Máy điện xung kích thích thần kinh Máy 8 

50 Máy điện xung trị liệu Máy 7 

51 Máy điều trị plasma lạnh Máy 3 

52 Máy định nhóm máu tự động Máy 3 

53 Máy định vị chóp Máy 5 

54 Máy đo điện cơ Máy 3 

55 Máy đo độ tập trung tuyến giáp Máy 2 

56 Máy đo huyết áp Máy 6 

57 Máy đo khúc xạ Máy 3 

58 Máy đo lưu huyết não Máy 3 

59 Máy đo nồng độ oxy Máy 20 

60 Máy đo chức năng hô hấp Máy 5 

61 Máy đo phóng xạ Máy 4 

62 Máy đóng nút chai Máy 3 

63 Máy Doppler mạch máu Máy 8 

64 Máy ép tách thành phần máu Máy 3 

65 Máy garo tĩnh mạch Máy 3 
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66 Máy giặt sấy đồ vải Máy 15 

67 Máy hàn dây túi máu Máy 4 

68 Máy hàn miệng túi Máy 4 

69 Máy Holter điện tim Máy 15 

70 Máy Holter huyết áp Máy 12 

71 Máy hút dịch Máy 54 

72 Máy kéo giãn cột sống Máy 5 

73 Máy khoan nha khoa Máy 6 

74 Máy khoan phẫu thuật Máy 12 

75 Máy lắc và giữ ấm tiểu cầu Máy 3 

76 Máy Laser nội mạch  Máy 3 

77 Máy lọc và khử khuẩn không khí Máy 4 

78 Máy lọc máu Máy 14 

79 Máy ly tâm Máy 27 

80 Máy nén khí Máy 4 

81 Máy nghiền và hút mô nội soi Máy 3 

82 Máy nhuộm tiêu bản Máy 3 

83 Máy nội nha Máy 3 

84 Máy phân tích điện giải Máy 5 

85 Máy phun khí dung Máy 20 

86 Máy phun khử khuẩn Máy 10 
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87 Máy rửa dụng cụ Máy 8 

88 Máy rửa quả lọc thận Máy 5 

89 Máy sắc thuốc Máy 4 

90 Máy sấy dụng cụ Máy 6 

91 Máy sấy tiêu bản Máy 3 

92 Máy siêu âm điều trị Máy 10 

93 Máy siêu âm mắt Máy 3 

94 Máy soi cổ tử cung  Máy 5 

95 Máy sóng ngắn điều trị Máy 4 

96 Máy sưởi ấm Máy 5 

97 Máy tách chiết DNA/ ARN Máy 4 

98 Máy tán sỏi Máy 5 

99 Máy tạo oxy Máy 17 

100 Máy CPAP Máy 10 

101 Máy HFNC Máy 29 

102 Máy NCPAP Máy 18 

103 Máy thử tủy răng Máy 3 

104 Máy từ trường trị liệu Máy 6 

105 Máy ủ nhiệt khô Máy 4 

106 Máy vùi mô Máy 3 

107 Máy xử lí mô Máy 2 
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108 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao Cái 20 

109 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Cái 5 

110 Nồi nấu sáp Cái 3 

111 Thiết bị khử khuẩn Cái 2 

112 Thiết bị thao tác và lưu trữ nguồn phóng xạ Cái 5 

113 Thiết bị và vật liệu che chắn phóng xạ Cái 5 

114 Tủ ấm Cái 8 

115 Tủ âm sâu Cái 10 

116 Tủ an toàn sinh học Cái 7 

117 Tủ bảo quản ống nội soi Cái 2 

118 Tủ lạnh bảo quản vắc-xin Cái 5 

119 Tủ bảo quản dược phẩm Cái 33 

120 Tủ sấy khô Cái 6 

121 Bồn rã đông túi máu Cái 8 

122 Máy siêu âm đo mật độ xương Máy 4 

123 Máy hồi sức tim phổi tự động Máy 3 

124 Máy nghe tim thai Máy 10 

125 Máy sấy đồ vải Máy 5 

126 Thiết bị hồi sức sơ sinh Cái 6 

127 Máy tạo nhịp tạm thời Máy 4 

128 Máy rửa và khử khuẩn ống nội soi Máy 4 
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129 Máy làm ấm máu và dịch truyền Máy 9 

130 Máy hạ thân nhiệt Máy 4 

131 Máy lọc màng bụng Máy 2 

132 Máy nén ép trị liệu Máy 4 

133 Giường vật lý trị liệu Cái 8 

134 Hệ thống điều trị oxy cao áp Hệ thống 2 

135 Máy siêu âm nội mạch Máy 3 

136 Thiết bị lấy huyết khối Cái 2 

137 Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ Máy 3 

138 Máy ép tim Máy 5 

139 Tủ lưu trữ bảo quản máu Cái 10 

140 Máy đo niệu động Máy 2 

141 Máy hút áp lực âm Máy 12 

142 Hệ thống đốt khối u Hệ thống 2 

143 Máy đo áp lực nhu động tiêu hóa Máy 2 

144 Máy đo áp lực nội nhãn Máy 2 

145 Máy chụp cắt lớp võng mạc Máy 2 

146 Máy đo giấc ngủ Máy 2 

147 Máy đo dao động xung phổi Máy 2 

148 Máy đo áp lực nội sọ Máy 2 

149 Hệ thống định vị trong phẫu thuật Hệ thống 2 
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150 Máy điện sinh lý Máy 2 

151 Máy Laser nha khoa Máy 2 

152 Bể điều nhiệt Cái 3 

153 Máy phân tích thành phần cơ thể Máy 3 

154 Hệ thống hỗ trợ tim phổi nhân tạo Hệ thống 1 

155 Bàn sanh đa năng  Cái 10 

156 Bàn ép túi máu Cái 5 

157 Bộ dụng cụ nha khoa Bộ 4 

158 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản có camera Bộ 3 

159 Bộ dụng cụ phẫu thuật Bộ 60 

160 Hộp hấp dụng cụ Cái 65 

161 Bộ dụng cụ ứng phó sự cố phóng xạ Bộ 3 

162 Bộ dụng cụ vật lý trị liệu Bộ 10 

163 Máy siêu âm Doppler xuyên sọ Máy 3 

164 Máy SPECT/CT  Máy 1 

165 Máy xét nghiệm vi sinh Máy 8 

166 Ghế chạy thận và lọc máu đa năng Cái 118 
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